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1

Nhà trẻ A1

KPKH:NB: Tên gọi, 

công việc của cô, các 

bác cấp dưỡng

Thể dục:Bò chui qua 

cổng- Tung bóng bằng 

hai tay

HĐVĐV

Tô màu bát, thìa.

LQVVH :Thơ: 

Giờ ăn

Âm nhạc:Dạy hát: Giờ ăn

Trò chơi: Ai hát đấy

2

Nhà trẻ A2

Thể dục:Bò chui qua 

cổng- Tung bóng bằng 

hai tay

KPKH:NB: Tên gọi, công 

việc của cô, các bác cấp 

dưỡng

HĐVĐV

Tô màu bát, thìa.

LQVVH :Thơ: 

Giờ ăn

Âm nhạc:Dạy hát: Giờ ăn

Trò chơi: Tai ai tinh.

1

Nhà trẻ A1 Thể dục:Bò qua vật cản

KPKH:NB:Tên gọi , đặc 

điểm nổi bật, của Xu hào, 

bắp cải

HĐVĐV

Xếp hàng rào

LQVVH Thơ: 

Cây bắp cải

Âm nhạc

Dạy hát: Cây bắp cải                      

Trò chơi: Hãy lắng nghe

2

Nhà trẻ A2 Thể dục:Bò qua vật cản

KPKH:NB:Tên gọi , đặc 

điểm nổi bật, của Xu hào, 

bắp cải

HĐVĐV

Xếp hàng rào

LQVVH Thơ: 

Cây bắp cải

Âm nhạc

Dạy hát: Cây bắp cải                      

Trò chơi: Hãy lắng nghe

1

Nhà trẻ A1

Thể dục: Đi theo hiệu 

lệnh

KPKH: NB: Tên gọi, một 

số đặc điểm nổi bật Hoa 

cúc, hoa đồng tiền. 

HĐVĐV: Tô màu 

hoa cúc

LQVVH: Thơ: 

Cây hồng

Âm nhạc Dạy hát: Màu hoa

Trò chơi: Thi xem ai nhanh

2

Nhà trẻ A2

Thể dục: :Đi theo hiệu 

lệnh

KPKH:NB: Tên gọi, một 

số đặc điểm nổi bật Hoa 

cúc, hoa hồng.

HĐVĐV: Tô màu 

hoa hồng

LQVVH: Thơ: 

Hoa nở

Âm nhạc Dạy hát: Màu hoa

Trò chơi: Thi xem ai nhanh
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1

Nhà trẻ A1

Thể dục :Ném bóng về 

phía trước

KPKH :NB: Tên gọi , đặc 

điểm nổi bật của cây khế

HĐVĐV

Tô màu tán lá

LQVVH :Truyện: 

Qủa  táo

Âm nhạc

Dạy hát: Lý cây xanh 

Trò chơi: Tiếng hát ở đâu

2

Nhà trẻ A2

KPKH :NB: Tên gọi , 

đặc điểm nổi bật của cây 

khế

Thể dục :Ném bóng về 

phía trước

HĐVĐV

Tô màu tán lá

LQVVH :Truyện: 

Cây táo

Âm nhạc

Dạy hát: Lý cây xanh 

Trò chơi: Đoán tên bạn hát
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